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thông tư

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

________________

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước như sau:

I. Những quy định chung 

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 34/2005/NĐ-CP).

2. Đối tượng áp dụng 

Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài sinh sống, hoạt động trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về tài nguyên nước mà không phải là tội phạm.

Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP thì áp dụng các quy định của Điều ước quốc tế đó.

3. Các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

a) Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước mà có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

b) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP.

4. Nguyên tắc xử phạt

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước được thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP.

5. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

5.1. Tình tiết giảm nhẹ bao gồm:

a) Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước nhưng đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, làm giảm mức độ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, làm giảm tác hại của hành vi vi phạm ảnh hưởng đến tài nguyên nước, tự nguyện khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại;

b) Cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi;

c) Vi phạm trong trạng thái bị kích động về tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức khác;

d) Vi phạm do bị ép buộc hoặc do bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

đ) Cá nhân vi phạm là phụ nữ có thai, người già yếu, người có bệnh hoặc tàn tật, làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

e) Vi phạm do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

g) Vi phạm do trình độ nhận thức lạc hậu về bảo vệ tài nguyên nước.

5.2. Tình tiết tăng nặng bao gồm:

a) Vi phạm có tổ chức;

b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm trong cùng lĩnh vực tài nguyên nước;

Vi phạm nhiều lần là trường hợp thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước mà trước đó đã vi phạm nhưng chưa bị xử phạt và chưa hết thời hiệu xử phạt.


Tái phạm là trường hợp đã bị xử phạt nhưng chưa hết thời hạn một năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành của quyết định xử phạt mà lại thực hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

c) Xúi giục, lôi kéo người chưa thành niên vi phạm, ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần vi phạm;

d) Vi phạm trong tình trạng say do dùng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm;

e) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh thiên tai hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm;

g) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

h) Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

i) Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu hành vi vi phạm hành chính.

6. áp dụng mức phạt

a) Mức phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Nếu vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tiền được giảm xuống nhưng không giảm quá mức tối thiểu của khung phạt tiền đối với hành vi vi phạm đó. Nếu vi phạm có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung phạt tiền đối với hành vi vi phạm đó.

b) áp dụng mức phạt tiền cao nhất của khung phạt tiền đối với các công trình không có sổ vận hành, không thực hiện giám sát lượng nước khai thác, sử dụng, lượng nước thải xả vào nguồn nước.

7. Thời hiệu xử phạt, thời hạn được coi là chưa bị xử phạt, thời hạn phải chấp hành quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

7.1. Thời hiệu xử phạt, thời hạn được coi là chưa bị xử phạt, thời hạn phải chấp hành quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, khoản 5 Điều 21 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP.

7.2. Thời hạn, thời hiệu khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước được tính như sau:

a) Thời hạn, thời hiệu được quy định theo tháng hoặc theo năm thì khoảng thời gian đó được tính theo tháng, năm dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động;

b) Thời hạn được quy định theo ngày thì khoảng thời gian đó được tính theo ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

II. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, hình thức xử phạt và mức phạt

1. Về việc xác định lưu lượng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước làm căn cứ để áp dụng hình thức xử phạt 

1.1. Các yêu cầu về thiết bị, phương tiện giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước:

a) Các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải có thiết bị đo lưu lượng. Thiết bị đo lưu lượng phải bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Lượng nước khai thác, sử dụng; lượng nước thải xả vào nguồn nước phải được giám sát và ghi vào sổ vận hành của công trình theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Công trình khai thác, sử dụng nước để phát điện phải có sổ vận hành, biểu đồ phụ tải theo quy định.

1.2. Xác định lượng nước khai thác, sử dụng, lượng nước thải xả vào nguồn nước đối với công trình có sổ vận hành, có phương tiện giám sát:

a) Công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước được xác định theo lưu lượng trung bình trong mười (10) ngày gần nhất trước thời điểm thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Lượng nước được khai thác, sử dụng để phát điện được tính theo lượng điện trung bình ghi trên biểu đồ phụ tải trong mười (10) ngày gần nhất trước thời điểm thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.3. Trường hợp công trình không có sổ vận hành, không thực hiện giám sát thì việc xác định lượng nước khai thác, sử dụng, lượng nước thải xả vào nguồn nước được tính theo công suất xây lắp tối đa của công trình. 

2. Vi phạm trong việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP

2.1. Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước bao gồm: 

a) Giấy phép thăm dò nước dưới đất; 

b) Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 

c) Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 

d) Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

2.2. Các mức phạt tiền cụ thể như sau:

a) Phạt tiền 350.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 285.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 235.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 200.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 360.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 375.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 415.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 500.000 đồng.

b) Phạt tiền 750.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 640.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 555.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 500.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 765.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 790.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 860.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 1.000.000 đồng.

c) Phạt tiền 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 1.300.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 1.100.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 1.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.530.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.580.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.720.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng.

d) Phạt tiền 3.500.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.850.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.350.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.580.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.750.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 4.150.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 5.000.000 đồng.

đ) Phạt tiền 7.500.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 6.450.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 5.600.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 5.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 7.650.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 7.900.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.600.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng.

e) Phạt tiền 12.500.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 11.400.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 10.600.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 12.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 12.900.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 13.600.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 15.000.000 đồng.

g) Phạt tiền 17.500.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 7 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 16.500.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 15.600.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 15.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 17.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 17.900.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 18.600.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng.

h) Hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép quy định  tại khoản 8 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP:

Phạt tiền 11.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 8 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 10.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 10.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 11.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 11.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 11.500.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 12.000.000 đồng.

Phạt tiền 13.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 8 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 12.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 12.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 12.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 13.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 13.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 13.500.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 14.000.000 đồng.

Phạt tiền 15.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 8 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 14.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 14.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 14.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 15.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 15.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 15.500.000  đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 16.000.000 đồng.

Phạt tiền 17.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 8 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 16.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 16.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 16.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 17.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 17.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 17.500.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 18.000.000 đồng.

Phạt tiền 19.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 18.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 18.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 18.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 19.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 19.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 19.500.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng.

Phạt tiền 22.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 8 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 21.500.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 20.600.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 22.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 22.900.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 23.600.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 25.000.000 đồng.

Phạt tiền 27.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 8 Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 26.500.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 25.600.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 25.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 27.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 27.900.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 28.600.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 30.000.000 đồng.

2.3. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm tại Điều 8 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính;

b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước trong trường hợp hành vi vi phạm gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước.
3. Vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP

3.1. Các mức phạt tiền cụ thể như sau :

a) Phạt tiền 300.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 215.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 145.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 100.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 310.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 330.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 385.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 500.000 đồng.

b) Phạt tiền 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.500.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng.

c) Phạt tiền 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 4.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 4.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 5.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 5.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 5.500.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 6.000.000 đồng.

d) Hành vi xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng xả vượt quá quy định trong giấy phép quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP:

Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều 9 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 5.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 5.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 5.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 6.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 6.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 6.500.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 7.000.000 đồng.

Phạt tiền 8.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 7.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 7.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 7.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.500.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 9.000.000 đồng.

Phạt tiền 10.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 5 Điều 9 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 9.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 9.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 9.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 10.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 10.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 10.500.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 11.000.000 đồng.

Phạt tiền 12.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 5 Điều 9 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 11.6 00.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 11.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 11.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 12.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 12.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 12.500.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 13.000.000 đồng.

Phạt tiền 14.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 9 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 13.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 13.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 13.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 14.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 14.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 14.500.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 15.000.000 đồng.

Phạt tiền 17.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 5 Điều 9 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 16.450.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 15.600.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 15.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 17.700.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 17.900.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 18.600.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng.

Phạt tiền 22.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 5 Điều 9 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 21.500.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 20.600.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 22.700.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 22.900.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 23.600.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 25.000.000 đồng.

3.2. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm tại Điều 9 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP:

a) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước trong trường hợp hành vi vi phạm gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước ;

b) Buộc thực hiện đúng quy định trong giấy phép.  

4. Hành vi cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng, sửa chữa nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP

a) Phạt tiền 11.000.000 đồng đối với các hành vi cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng giấy phép quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 10.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 10.200.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 11.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 11.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 11.400.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 12.000.000 đồng.

b) Phạt tiền 25.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa nội dung giấy phép quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 22.900.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 21.200.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 25.300.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 25.800.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 27.100.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 30.000.000 đồng.

c) Hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm tại Điều 10 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP :

- Tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn chín mươi (90) ngày đến một trăm tám mươi (180) ngày đối với trường hợp cho mượn, cho thuê giấy phép;

- Tước quyền sử dụng giấy phép đối với trường hợp chuyển nhượng giấy phép và sửa chữa nội dung giấy phép.

5. Sử dụng giấy phép đã quá hạn theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP

5.1. Phạt tiền 250.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 185.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 135.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 100.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 260.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 275.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 315.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 400.000 đồng.

5.2. Phạt tiền 600.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 515.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 445.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 400.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 610.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 630.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 685.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 800.000 đồng.

5.3. Phạt tiền 1.150.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì  mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 1.000.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 880.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 800.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.170.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.200.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.300.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 1.500.000 đồng.

5.4. Phạt tiền 2.750.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.220.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 1.790.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 1.500.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 2.820.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 2.940.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.280.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng.

5.5. Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 6 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 5.150.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 4.500.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 6.100.000  đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 6.300.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 6.900.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 8.000.000 đồng.

5.6. Phạt tiền 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 7 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 9.150.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 8.500.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 8.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 10.100.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 10.300.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 10.900.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 12.000.000 đồng.

5.7. Phạt tiền 14.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 13.150.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 12.500.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 12.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 14.100.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 14.300.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 14.900.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 16.000.000 đồng.

5.8. Đối với hành vi tiếp tục xả nước thải vào nguồn nước khi giấy phép xả nước thải đã quá hạn quy định tại khoản 9 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP:

a) Phạt tiền 350.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 9 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 285.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 235.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 200.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 360.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 375.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 415.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 500.000 đồng.

b) Phạt tiền 750.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 9 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 645.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 560.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 500.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 765.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 790.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 865.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 1.000.000 đồng.

c) Phạt tiền 1.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 9 
Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 1.290.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 1.120.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 1.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.530.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.580.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.720.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng.

d) Phạt tiền 3.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 9 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.450.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng.

đ) Phạt tiền 5.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 9 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 4.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 4.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 5.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 5.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 5.450.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 6.000.000 đồng.

e) Phạt tiền 7.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 9 
Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 6.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 6.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 6.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 7.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 7.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 7.450.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 8.000.000 đồng.

g) Phạt tiền 9.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 9 Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 8.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 8.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 8.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 9.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 9.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 9.450.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng.

5.9. Hình thức sử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm tại Điều 11 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

c) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước trong trường hợp hành vi vi phạm gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước.
6. Vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP 

6.1. Hành vi thi công các giếng khoan không theo đúng quy trình, thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt gây ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng nước dưới đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP được xác định như sau:

a) Đối với số lượng nước dưới đất: Việc thi công giếng khoan gây nên hiện tượng hạ thấp mực nước trong tầng chứa nước;

b) Đối với chất lượng nước dưới đất: Việc thi công giếng khoan làm cho nước mặt hoặc nước từ các tầng chứa nước có chất lượng không bảo đảm xâm nhập vào giếng, gây ô nhiễm các tầng chứa nước; sử dụng nước có chứa các thành phần độc hại không đúng quy định để rửa giếng; không rửa sạch giếng sau khi kết thúc thi công.

6.2. Hành vi không lấp lỗ khoan theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP là hành vi không lấp hoặc lấp lỗ khoan không tuân thủ các quy định kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

6.3. Các mức phạt tiền cụ thể như sau:

a) Phạt tiền 750.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 645.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 560.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 500.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 765.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 790.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 860.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 1.000.000 đồng.

b) Phạt tiền 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.450.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng.

c) Phạt tiền 12.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 11.200.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 10.5 00.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 12.100.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 12.300.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 12.900.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 14.000.000 đồng.

6.4. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm tại Điều 12 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP :

a) Tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 2; điểm a khoản 3;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất đối với hành vi vi phạm tại điểm  a, điểm b khoản 3;

c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm 
hành chính gây ra; buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy giảm chất lượng 
và số lượng của nguồn nước đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 2.

7. Gây hư hại các phương tiện, công trình, thiết bị trong hệ thống lưới trạm điều tra cơ bản tài nguyên nước theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP 

7.1. Hành vi chăn thả súc vật trong phạm vi bảo vệ tại các đài, trạm, vườn quan trắc, đo đạc, thu thập các dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước quy định tại khoản 1 bị xử phạt khi đã được chính quyền địa phương nhắc nhở bằng văn bản nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

7.2. Các mức phạt tiền cụ thể như sau:

a) Phạt tiền 125.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP. Nếu vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tiền có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu; nếu vi phạm có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung phạt tiền quy định tại khoản này;

b) Phạt tiền 3.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.500.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng.

c) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 5.200.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 4.500.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 6.100.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 6.300.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 6.900.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 8.000.000 đồng.

7.3. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm tại Điều 13 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra.
8. Vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP 

8.1. Hành vi gây cản trở việc quan trắc, thu thập, trao đổi, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP là hành vi gây khó khăn, trở ngại cho việc tiến hành quan trắc, thu thập, trao đổi, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước.

8.2. Hành vi không tuân thủ các quy định về xử lý dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP là hành vi thu thập, tổng hợp, chỉnh biên, chỉnh lý dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước không tuân theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.  

8.3. Hành vi cung cấp dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước không đúng chức năng, không đúng thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP là hành vi cung cấp dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước không theo đúng quy định tại Nghị định số 162/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

8.4. Hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP là hành vi:

a) Không chấp hành những quy định về bảo vệ, bảo mật các hệ thống lưu trữ dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước khi truy cập, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước;

b) Tìm kiếm, sao chép sai quy định hoặc làm phương hại đến dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước.  

8.5. Số liệu điều tra, khảo sát, quan trắc và các tài liệu có liên quan khác quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP bao gồm:

a) Dữ liệu, thông tin khí hậu, khí tượng - thủy văn; số lượng, chất lượng nước mặt; số lượng, chất lượng nước dưới đất;

b) Dữ liệu, thông tin về sử dụng nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; cung cấp nước cho sinh hoạt nông thôn; công trình thủy lợi và phòng, chống lũ, lụt;

c) Dữ liệu, thông tin về sử dụng nước cho nuôi, trồng thủy sản;

d) Dữ liệu, thông tin về sử dụng nước cho công nghiệp và thủy điện;

đ) Dữ liệu, thông tin về cấp nước đô thị;

e) Dữ liệu, thông tin về sử dụng nước cho giao thông thủy;

g) Dữ liệu, thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước.

8.6. Các mức phạt tiền cụ thể như sau:

a) Phạt tiền 75.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP. Nếu vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tiền có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu, nếu vi phạm có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung phạt tiền quy định tại khoản này;

b) Phạt tiền 125.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP. Nếu vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tiền có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu, nếu vi phạm có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung phạt tiền quy định tại khoản này;

c) Phạt tiền 750.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 650.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 560.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 500.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 770.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 790.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 860.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 1.000.000 đồng.

d) Phạt tiền 1.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 1.290.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 1.120.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 1.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.530.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.580.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.720.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng. 

đ) Phạt tiền 3.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 2.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 3.450.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng.

e) Phạt tiền 4.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều 14 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 3.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 3.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 3.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 4.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 4.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 4.450.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 5.000.000 đồng.

9. Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP 

9.1. Hành vi cản trở hoạt động nghiên cứu khoa học, điều tra, đánh giá nguồn nước quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP bao gồm:

a) Không cung cấp tài liệu, thông tin theo quy định;

b) Gây khó khăn, trở ngại cho việc tiến hành công tác điều tra, đo đạc, khảo sát hiện trường;

c) Ngăn cản việc lấy mẫu, gửi mẫu để phân tích;

d) Gây khó khăn, trở ngại cho việc tiến hành các thí nghiệm, thực nghiệm.

9.2. Hành vi cản trở công tác kiểm tra, thanh tra về tài nguyên nước quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP bao gồm: không hợp tác, không cung cấp đầy đủ tài liệu theo đúng thời gian, đúng yêu cầu kiểm tra, thanh tra; cung cấp tài liệu không trung thực; gây khó khăn cho công tác kiểm tra, thanh tra.

9.3. Các mức phạt tiền cụ thể như sau:

a) Phạt tiền 300.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 215.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 145.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 100.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 310.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 330.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 385.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 500.000 đồng.

b) Phạt tiền 7.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 6.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 6.250.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 6.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 7.050.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 7.150.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 7.450.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 8.000.000 đồng.

10. Các vi phạm khác trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP 

10.1. Khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô nhỏ trong phạm vi gia đình thuộc diện phải đăng ký được quy định tại khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP nhưng không làm các thủ tục đăng ký.

10.2. Hành vi ngâm tre, nứa, lá, gỗ, đay, tràm; cắm đăng, đáy hoặc các vật khác gây cản trở dòng chảy sông, ngòi là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước của cá nhân, tổ chức khác quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP khi đã được chính quyền địa phương nhắc nhở bằng văn bản nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. 

10.3. Hành vi khai thác cát, sỏi, vật liệu xây dựng; đào, đãi khoáng sản bằng phương tiện cơ giới gây ô nhiễm nguồn nước; gây xói, lở lòng, bờ sông, hồ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP được hướng dẫn xử phạt như sau:

a) Khi một trong các hành vi nêu trên đã được nhân dân phản ánh và có văn bản đề nghị với chính quyền địa phương hoặc cơ quan thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường xử lý;

b) Khi một trong các hành vi nêu trên được thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường xem xét, kết luận là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, gây xói, lở lòng, bờ sông, hồ.
10.4. Vùng bảo hộ vệ sinh của khu vực lấy nước sinh hoạt quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP là vùng phụ cận khu vực lấy nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định phải bảo vệ để phòng, chống ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh, cấm tiến hành các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước.

10.5. Hành vi xả nước thải trái phép vào tầng chứa nước quy định tại điểm a khoản 7 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP là hành vi xả nước thải vào tầng chứa nước theo các giếng, các lỗ khoan, các hố thấm, hang động và các hình thức khác.

10.6. Vùng cấm khai thác nước dưới đất quy định tại điểm b khoản 7 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP là một trong các vùng sau đây do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định:

a) Vùng có tổng lượng khai thác nước dưới đất đã đạt tới hoặc vượt quá trữ lượng cho phép khai thác nước dưới đất của vùng;

b) Vùng có nguy cơ sụt lún mặt đất, xâm nhập mặn vào tầng chứa nước, nhiễm bẩn tầng chứa nước nếu tiếp tục gia tăng khai thác nước dưới đất;

c) Vùng bảo vệ đặc biệt do các yêu cầu về an ninh, quốc phòng;

d) Vùng dự trữ nước dưới đất theo quy định;

đ) Vùng quy định về khoảng cách an toàn môi trường đối với các bãi chôn lấp chất thải theo quy định hiện hành.

10.7. Các mức phạt tiền cụ thể như sau:

a) Phạt tiền 75.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP. Nếu vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tiền có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu, nếu vi phạm có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung phạt tiền quy định tại khoản này;

b) Phạt tiền 350.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 285.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 235.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 200.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 360.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 375.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 415.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 500.000 đồng.

c) Phạt tiền 750.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 640.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 555.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 500.000 đồng,

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 765.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 790.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 860.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 1.000.000 đồng.

d) Phạt tiền 5.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 4.850.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 4.350.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 5.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 5.750.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 6.150.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 7.000.000 đồng.

đ) Phạt tiền 8.500.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là7.850.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 7.350.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 7.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.750.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 9.150.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng.

e) Phạt tiền 15.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 12.850.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 11.150.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 15.300.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 15.750.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 17.100.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng.

g) Phạt tiền 85.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 7 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền như sau:

- Có một tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 78.600.000 đồng;

- Có hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 73.500.000 đồng;

- Có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 70.0000 đồng;

- Có một tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 85.800.000 đồng;

- Có hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 87.300.000 đồng;

- Có ba tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 91.400.000 đồng;

- Có từ bốn tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 100.000.000 đồng.

10.8. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với 
các hành vi vi phạm tại Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP:

a) Buộc dỡ bỏ, di dời các vật gây cản trở dòng chảy đối với các hành vi 
vi phạm tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi 
vi phạm tại các điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP;

c) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng của nguồn nước đối với hành vi vi phạm tại Điều 16 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP.

III. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thực hiện theo quy định tại các điều 17, 18, 19 và 20 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP.

2. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thực hiện theo quy định tại Điều 42 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Điều 13 của Nghị định số 134/2003/NĐ-CP.

3. Thủ tục và trình tự xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước được thực hiện theo quy định tại các điều 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 và Điều 65 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

3.1. Thủ tục đơn giản: Trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 100.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thì người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 54 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước theo Mẫu số 03 của Thông tư này.

Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền (theo thủ tục đơn giản) theo Mẫu số 04 của Thông tư này.

3.2. Lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước: khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản;

Việc lập biên bản áp dụng theo quy định tại Điều 55 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. 

Nội dung biên bản theo Mẫu số 01a và Mẫu số 01b của Thông tư này.

Quyết định xử phạt trong các trường hợp được thực hiện theo quy định tại Điều 56 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. 

3.3. Thủ tục phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước có mức phạt trên 100.000 đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền theo Mẫu số 05 của Thông tư này.

3.4. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện theo quy định tại Điều 59 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

3.5. Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện và xử lý tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước được thực hiện theo quy định tại Điều 60, Điều 61 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và các điều 31, 32 và 33 của Nghị định số 134/2003/NĐ-CP.

Nội dung biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước theo Mẫu số 02 của Thông tư này.

4. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước theo Mẫu số 06 của Thông tư này.

5. Tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước phải nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Chế độ quản lý biên lai thu tiền phạt và tiền nộp phạt thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Thủ tục xử lý các biện pháp khắc phục hậu quả:

6.1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải quy định rõ cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả, các biện pháp và thời hạn khắc phục hậu quả trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

6.2. Trường hợp cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết định buộc khắc phục hậu quả thì tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Nội dung quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt trong lĩnh vực tài nguyên nước theo Mẫu số 07 của Thông tư này.

IV. Khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm

Việc khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm thực hiện theo quy định tại các điều 24, 25 và 26 của Nghị định số 34/2005/NĐ-CP.

V. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, Uỷ ban nhân dân, Sở TN&MT 

  các tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc Bộ TN &MT;

- Lưu: VT, TNN.C300.
	Kt. Bộ trưởng

Thứ trưởng

Nguyễn Công Thành


các mẫu biên bản và quyết định được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước)

1. Mẫu số 01: gồm 02 mẫu
- Mẫu số 01a: Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước (trường hợp không có chữ ký của người có thẩm quyền xử phạt);

- Mẫu số 01b: Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước (trường hợp có chữ ký của người có thẩm quyền xử phạt).

2. Mẫu số 02: Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

3. Mẫu số 03: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước.

4. Mẫu số 04: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền trong lĩnh vực tài nguyên nước (theo thủ tục đơn giản).

5. Mẫu số 05: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền trong lĩnh vực tài nguyên nước.

6. Mẫu số 06: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

7. Mẫu số 07: Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt trong lĩnh vực tài nguyên nước.

PAGE  
27

